
Quận 6, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Giáo viên chủ nhiệm: PHẠM THỊ THU VÂN

Số điện thoại liên hệ: 0931 152 860 (+Zalo)

STT HỌ TÊN HS NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

1 Trần Kim Cát 13/7/2015 x

2 Nguyễn Lý Minh Anh 1/10/2015 x

3 Lợi Ngọc Mai Khanh 26/6/2015 x

4 Lý Minh Đức 11/12/2015

5 Nguyễn Thế Hưng 9/9/2015

6 Nguyễn Dương Khôi Nguyên 1/1/2015 x

7 Trần Thiên Kiệt 20/4/2015

8 Trần Gia Bảo 7/3/2015

9 Chu Văn Minh 10/02/2015

10 Nguyễn Lê Trung Hậu 3/9/2015

11 Lê Trần Nguyên Khang 18/12/2015

12 Nguyễn Đăng Khoa 28/11/2015

13 Trần Khánh Phương Linh 20/4/2015

14 Hứa Quốc Thiện 7/3/2015 x

15 Lâm Cát Tường 17/3/2015

16 Nguyễn Bảo Minh Nhi 19/3/2015

17 Đinh Ngọc Đông Nghi 27/4/2015

18 Nguyễn Ngọc Minh Anh 9/10/2015 x

19 Phạm Bảo Nam 19/4/2015

20 Nguyễn Minh Tâm 5/11/2015

21 Đinh Ngọc Hân 24/1/2015 x

22 Trần Gia Lạc 16/7/2015

23 Vương Chí Minh 18/6/2015 x

24 Đỗ Gia Hân 7/5/2015

25 Nguyễn Lưu Thiện Như 26/9/2015 x

26 Lê Nguyễn Minh Khang 1/10/2015

27 Lê Phúc Thịnh 04/05/2015

28 Lâm Gia Hân 21/2/2015

29 Trần Kim Sơn 1/3/2015

30 Nguyễn Ngọc Vân Thanh 25/11/2015 x
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31 Lương Ngọc Hải Anh 25/12/2015 x

32 Lê Ngọc Yến Nhi 8/10/2015 x

33 Lê Ngọc Kim Thủy 8/8/2015 x

34 Nguyễn Hàng Tú 05/08/2015

35 Phan Bùi Huy Hoàng 14/05/2015

36 Trần Gia Hân 12/02/2015 x

37 Nguyễn Dương Khải Di 15/10/2015 x

38 Phạm Đăng Khôi 11/11/2015

39 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/02/2015 x

39 16

Tổng cộng có: 39 học sinh (23 nam, 16 nữ).

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

TRƯỜNG TH ĐẶNG NGUYÊN CẨN


